
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành Số báo danh
Mức hỗ trợ 

CP cách ly 

Đăng ký dự 

tuyển

Ngày xuất 

cảnh

1 Hoàng Văn Hoài 02/06/1992 Nam SXCT 90810196 Không hỗ trợ
CBT 02/2019 

(Thanh Hóa)
26/10/2021

2 Nguyễn Duy Trường 11/12/2000 Nam SXCT 50700492 Không hỗ trợ Hà Nội 26/10/2021

3 Nguyễn Quốc Bảo 13/09/1997 Nam SXCT 50700358 Hỗ trợ 50% Hà Nội 26/10/2021

4 Nguyễn Mạnh Hà 29/07/1993 Nam SXCT 50729390 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 26/10/2021

5 Nguyễn Đình Hậu 14/02/1981 Nam SXCT 90810108 Hỗ trợ 100%
CBT 02/2019 

(Nghệ An)
26/10/2021

6 Nguyễn Trung Dũng 16/07/1992 Nam SXCT 50722134 Không hỗ trợ Hưng Yên 26/10/2021

7 Nguyễn Văn Thiện 16/11/1999 Nam SXCT 50704015 Không hỗ trợ Ninh Bình 26/10/2021

8 Đào Văn Duy 24/04/1988 Nam SXCT 50704014 Không hỗ trợ Ninh Bình 26/10/2021

9 Lê Trọng Hiển 19/12/1986 Nam SXCT 50703904 Không hỗ trợ Ninh Bình 26/10/2021

10 Trịnh Mạnh Cường 06/07/1993 Nam SXCT 50724479 Không hỗ trợ Thanh Hóa 26/10/2021

11 Hoàng Ngọc Phong 30/09/1990 Nam SXCT 50724238 Không hỗ trợ Thanh Hóa 26/10/2021

12 Lê Châu Phong 12/12/1997 Nam SXCT 50722802 Không hỗ trợ Thanh Hóa 26/10/2021

13 Ngô Quang Phú 14/08/1985 Nam SXCT 50723848 Không hỗ trợ Thanh Hóa 26/10/2021

14 Đào Xuân Thưởng 23/10/1999 Nam SXCT 50723141 Không hỗ trợ Thanh Hóa 26/10/2021

15 Nguyễn Văn Quý 08/03/1998 Nam SXCT 50723034 Không hỗ trợ Thanh Hóa 26/10/2021

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH NGÀY 26/10/2021 

(Kèm theo Công văn số    1145/TTLĐNN-TCLĐ ngày 21/10/2021 của TTLĐNN)


